DANH SÁCH “GƯƠNG MẶT TRẺ TIÊU BIỂU” CẤP ĐHQGHN 2014
1. Đối tượng là học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập: 
	TT
	Họ và tên
	Lớp, khoa
	TBC 
học tập
	Điểm 
rèn luyện
	Các thành tích khác

	1
	Nguyễn Thị Lan Anh
	11A1 Lý
	9.1
	Tốt
	Thành viên ĐTQG môn Vật lý năm 2015

	2
	Lê Quý Hiển
	11A1 Hóa
	9.1
	Tốt
	- Thành viên ĐTQG Hóa năm 2015. 
- Học sinh vượt khó.

	3
	Lê Xuân Lượng
	11A1 Sinh
	9.0
	Tốt
	Thành viên ĐTQG môn Sinh học năm 2015

	4
	Vũ Kiều Minh Anh
	12A1 Toán
	9.4
	Tốt
	Học sinh xuất sắc.

	5
	Nguyễn Việt Dũng
	12A1 Tin
	9.3
	Tốt
	Học sinh xuất sắc.

	6
	Nguyễn Thị Thúy
	12A2 Lý
	9.2
	Tốt
	Học sinh vượt khó.

	7
	Cao Mai Anh
	12A1 Hóa
	9.4
	Tốt
	Học sinh xuất sắc.

	8
	Đoàn Thị Nhật Minh
	QHT.2012 Tiên tiến Khoa học Môi trường
	3.58
	Xuất sắc
	- Ủy viên BCH Đoàn Trường ĐHKHTN; Phó Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Môi trường.

- Giấy khen đã có thành tích XS trong công tác Đoàn và phong trào TN nhiệm kỳ 2013-2014.

- Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn và tình nguyện.

	9
	Đinh Minh Hoàn
	QHT 2013 CNTN Hóa học
	3.76
	Xuất sắc;


	- Chi hội trưởng chi hội K58 Cử nhân Tài năng Hóa học

- Tham gia chương trình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi đại học” và “Ong nghiên cứu” thuộc chiến dịch tình nguyện hè “Sắc xanh Tự nhiên 2014.

	10
	Trần Văn Độ
	QHT 2010 CNTN Toán học
	4.0
	Xuất sắc
	Giải Nhì NCKH năm 2014.

	11
	Trần Đức Dũng
	QHT 2012  CNTN  Vật lý
	3,94
	Xuất sắc
	

	12
	Nguyễn Quang Lộc
	QHT 2011 CNTN  Vật lý
	3,51
	Xuất sắc
	CB Đoàn

	13
	Trần Thị Cẩm Vân
	QHT 2013  Công nghệ sinh học
	3,71
	Xuất sắc
	Học tập XS

	14
	Nguyễn Thị Bích
	QHT 2012   Công nghệ sinh học
	3,57
	Xuất sắc
	Hoàn cảnh khó khăn học tốt

	15
	Nguyễn Thị Hường
	QHT 2011   Địa lý 
	3.56
	Xuất sắc
	Đồng giải ba NCKH cấp ĐHQGHN năm 2014 (đồng giải nhất NCKH cấp Trường).

	16
	Nguyễn Thị Mai
	QHT 2013   CLC Địa lý tự nhiên
	3.89
	Xuất sắc
	

	17
	Nguyễn Thị Diệu
	QHT 2012   Quốc tế Địa chất
	3.78
	Xuất sắc
	- Cán bộ lớp nhiệt tình, năng nổ tham gia hoạt động tình nguyện, tích cực trong CLB của khoa và hoạt động phong trào của Trường.

- Là thành viên BTC một số chương trình của HSV Trường: “Mr&Miss HUS 2014”, “Giải cờ vua không chuyên toàn trường.

	18
	Nguyễn Thị Phượng
	QH.2011 Quốc tế Địa chất
	3.66
	Xuất sắc
	Hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập

	19
	Nguyễn Xuân Nguyên
	NCS Khoa Toán học
	9.5
	
	- Trong năm học 2013-2104 đã công bố 04 bài báo quốc tế ISI, trong đó có 03 bài SCI đã đăng và 01 bài SCIE đã nhận đăng.

	20
	Nguyễn Đình  Nam
	NCS Khoa Vật lý
	9.5
	
	- 02 Bằng khen TW Đoàn (2013, 2014);
- 01 bài báo quốc tế (ISI, 2013);

- 03 bài báo trong nước (năm 2012, 2013).

	21
	Phạm Đình Tùng
	NCS  Khoa Toán-Cơ-Tin học
	3.75
	Xuất sắc
	02 bài báo đăng tạp chí quốc tế

	22
	Phạm Văn Quang
	HVCH Khoa học Môi trường
	9.0
	Xuất sắc
	- Học bổng Vallet năm 2014 do Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam (Recontres Du Vietnam) trao;
- 06 bài báo đăng trên tạp chí KH chuyên ngành (trong đó có 02 bài báo quốc tế với 01 bài nằm trong danh mục SCI – 4.000/11.000, tạp chí thuộc danh mục ISI).

- Tham gia hướng dẫn 03 đề tài NCKHSV: Lớp Interface ở đất lúa: nghiên cứu sự hình thành và ứng dụng trong lĩnh vực môi trường (2014); Đặc điểm điện động học của hệ keo vô cơ trong đất và vai trò của nó trong lĩnh vực môi trường (2014); Research on biochar production from livestock waste (2013).
- Tham gia 02 đề tài (thành viên): Cấp Trường ĐHKHTN năm 2013 (đã nghiệm thu) và Nafosted MS 105.08-2013.01 (đang thực hiện).


2. Đối tượng là học sinh, sinh viên đạt giải Quốc gia, Quốc tế: 
	TT
	Họ và tên
	Lớp, khoa
	TBC
học tập
	Điểm 
rèn luyện
	Các thành tích khác

	1
	Nguyễn Thế Hoàn
	12A1 Toán
	9.7
	Tốt
	- Giải Nhì môn Toán HSGQG năm 2014;
- Huy chương Vàng Toán Quốc tế 2014;

- Hoàn cảnh khó khăn.

	2
	Vũ Hoàng Minh
	12A1 Toán 
	9.5


	
	- Giải Nhì môn Tin học HSGQG năm 2014.

	3
	Trần Huy Hùng
	11A1 Tin
	9.5
	
	- Huy chương Bạc Tin học ĐBDH Bắc Bộ 2014;

- Đội tuyển Tin học Quốc gia 2015.

	4
	Bùi Xuân Trường
	12A2 Hóa 
	9.4


	
	- Giải Nhì môn Hóa HSGQG năm 2014;

- Hoàn cảnh khó khăn.

	5
	Đỗ Tuấn Mạnh
	12A1 Toán
	9.7
	Tốt
	Giải Nhì môn Toán HSGQG năm 2014.

	6
	Trần Đức Linh
	12A1 Lý
	9,3
	Tốt
	Giải Nhì môn Vật lý HSGQG năm 2014.

	7
	Phạm Trí Hải
	12A1 Sinh
	9.2
	Tốt
	Giải Nhì môn Sinh học HSGQG năm 2014.

	8
	Đỗ Ngọc Khánh
	12A1 Tin
	9.4
	Tốt
	- Giải Nhì Tin học HSGQG năm 2014; 
- Huy chương Bạc APIO 2014.

	9
	Nguyễn Tiến Trung Kiên
	12A2 Tin
	9.4
	Tốt
	- Giải Nhì Tin học HSGQG năm 2014; 
- Huy chương Đồng Tin học Quốc tế 2014.

	10
	Phạm Vũ Minh Cương
	11A1 Tin
	9.3
	Tốt
	HC Bạc Triển lãm sáng chế QT 2014

	11
	Nguyễn Minh Quang
	12A1 Hóa
	9.3
	Tốt
	HC Vàng Triển lãm sáng chế QT 2014

	12
	Trần Vân Anh
	12A2 Hóa
	9.3
	Tốt
	HC Vàng Triển lãm sáng chế QT 2014

	13
	Vũ Đức Minh
	12A1 Hóa
	9.3
	Tốt
	Giải Nhất NCKH Toàn quốc  2014

	14
	Phạm Văn Hạnh
	12A1 Toán 
	9.7


	Tốt
	- Giải Nhất Tin học HSGQG năm 2014.

	15
	Phùng Lâm Bình
	QH.2013  CNTN Toán
	3.67
	Xuất sắc
	Giải Nhất Đại số và giải Nhất Giải tích Olympic SV toàn quốc 

	16
	Nguyễn Văn Kỳ
	QH.2011  Tài năng Hóa học
	3.85
	Xuất sắc
	Giải nhất Olympic Hóa sinh viên toàn quốc 2014

	17
	Hoàng Thị Mỹ Linh
	QH.2011.T.CQ,

Thủy văn
	3.38
	Xuất sắc
	- Giải Nhất “Giải thưởng công trình sinh viên NCKH xuất sắc cấp ĐHQG” năm 2014;

- Đăng 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành (trong nước)


3. Đối tượng là cán bộ: 
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Thành tích 

	1
	Hoàng Thị Phương Thảo
	Khoa Toán - Cơ - Tin học
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2014, 02 bài báo đăng tạp chí quốc tế.

	2
	Nguyễn Minh Hải
	Khoa Hóa học
	- Trợ lý đối ngoại Khoa Hóa học; Trợ lý chương trình tiên tiến Hóa;

- Giảng dạy chương trình tiên tiến Hóa và chính quy;

- Hướng dẫn thành công 02 HVCH;

- Đồng tác giả 04 báo cáo khoa học đăng trên tạp chí Phân tích hóa, lý và sinh học các kỳ;

- Bằng khen Bộ GD & ĐT; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2014.

	3
	Nguyễn Thành Nam
	Khoa Sinh học
	- Chủ trì 1 đề tài QG; tham gia 05 đề tài các cấp.

- Đồng tác giả công bố 3 bài báo (1 quốc tế) và 2 báo cáo khoa học.
- Hoàn thành luận án tiến sĩ chuyên ngành  Động vật học và được công nhận học vị tiến sĩ Sinh học.

- Tham gia giảng dạy các giáo trình: Vertebrate Zoology, Động vật học Động vật có xương sống, Hệ thống học Động vật có xương sống, Cơ sở sinh học biển, Sinh học đại cương;

- Hướng dẫn thành công 2 sinh viên tốt nghiệp đại học: Nguyễn Công Triển, K55 Quốc tế Sinh học và  Đàm Văn Chanh, K55 Công nghệ Sinh học; Đang trực tiếp hướng dẫn 02 sinh viên hệ CNTN K15 (2011 - 2015), 01 sinh viên lớp QT K56, 02 sinh viên lớp QT K57.

- Đã tham gia biên soạn giáo trình SĐH “Địa lý động vật học” cùng GS.TS. Lê Vũ Khôi,  PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn - đã nghiệm thu cấp Trường vào ngày 18/9/2014, đang chờ in tại Nxb ĐHQGHN.

- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm 2014.

- Được tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN về “Đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014” .

	4
	Nguyễn Thị Hà Thành
	Khoa Địa lý
	- Chiến sỹ thi đua cấp CS 2014.
- 02 báo cáo đăng tại Kỷ yếu Hội nghị quốc gia (Hội nghị Địa lý toàn quốc), 01 báo cáo đăng tại Kỷ yếu Hội nghị quốc tế (Hội nghị Viễn thám châu Á).

	5
	Nguyễn Thị Hoàng Hà
	Khoa Địa chất
	- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2014. 

- Cố vấn học tập ngành Kỹ thuật địa chất.

- Tham gia giảng dạy các môn: Địa chất môi trường (Lớp QT Địa chất), các phương pháp quản lý tài nguyên thiên nhiên.

- Hướng dẫn 02 HVCH, 05 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp.

- Chủ trì 01 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 01 đề tài cấp cơ sở; tham gia đề tài cấp Bộ, đề tài hợp tác với ĐSQ VQ Na Uy.

- Có 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế, 02 bài đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế.

- Làm tốt công tác GVCN. 
- Tham gia coi thi IChO 46.

	6
	Nguyễn Thùy Linh
	Khoa Môi trường
	- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên viên Trợ lý Sau đại học, Trợ lý công tác sinh viên được giao.
- Tham gia đề tài trọng điểm cấp ĐHQGHN: “Nghiên cứu khả năng chế tạo vật liệu xây dựng TF bùn đỏ phát sinh trong công nghệ sản xuất alumin ở Tây Nguyên“.

- Có bài báo đăng Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ĐHQGHN 2014, Tập 30, số 4S: “Phân tích SWOT các phương pháp xử lý bùn đỏ từ công nghệ sản xuất Alumin Tây Nguyên”.
- Tham gia báo cáo thuyết minh tiếp nhận khung chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Môi trường và PT bền vững.

- Thực hiện làm phiếu điều tra và tổng hợp kết quả khung chương trình TS Kỹ thuật môi trường.
- Tham gia thực hiện công tác khảo sát điều kiện đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo năm 2014

- Tham gia khảo sát các điều kiện đảm bảo chất lượng AUN 2014.

	7
	Phạm Văn Quốc
	Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên
	- Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học;
- Hướng dẫn 3 học viên cao học;
- Chủ trì một đề tài cấp trường;
- Chủ nhiệm Bộ môn chuyên Toán, giảng dạy & phụ trách đội tuyển

· Năm 2013: đội tuyển thi toán quốc tế đạt 01 huy chương Bạc

· Năm 2014: đội tuyển thi toán quốc tế đạt 01 huy chương Bạc

- Năm 2012: Bằng khen của  GĐ ĐHQG; Chiến sỹ thi đua cấp ĐHQG

- Năm 2013: Chiến sỹ thi đua cấp ĐHQG; Bằng khen  GĐ ĐHQG; Bằng khen Bộ GĐ& ĐT.
- Năm 2014: Bằng khen GĐ ĐHQG.

	8
	Nguyễn Bảo Trung
	Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên
	- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong nhiều năm

- Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQG 2013

- Bằng khen có nhiều đóng góp cho Công đoàn Trường THPT Chuyên KHTN

- Tham gia giảng dạy đội tuyển HSG Vật lý Quốc Gia: có 10 giải Quốc gia, 2 giải Olympic châu Á, 2 giải Olympic Quốc tế năm 2014

- Tham gia giảng dạy cho đội tuyển Olympic sinh viên: Đoạt giải Nhất toàn đoàn Olympic sinh viên Vật lý toàn quốc năm 2014.

	9
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein
	- Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN năm học 2013-2014.

- Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN dành cho nữ cán bộ có thành tích nghiên cứu khoa học tiêu biểu.

- Có 03 bài báo đồng tác giả đăng trên tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI:

1/ Hue Thi Truong, Van-Anh Thi Nguyen, Lieu Van Nguyen, Van-Anh Pham, and Tuan-Nghia Phan (2014) Screening of common point-mutations and discovery of new T14727C change in mitochondrial genome of Vietnamese encephalomyopathy patients, Mitochondrial DNA, ISSN: 1940-1736 (print), 1940-1744 (eletronic), DOI: 10.3109/19401736.2014.900665.

2/ Hue Thi Truong, Van-Anh Thi Nguyen, Hong-Loan Thi Nguyen, Van-Anh Pham, Tuan-Nghia Phan (2014) Sensitive quantification of mitochondrial mutation using new Taqman probes, Central Europan Journal of Medicine, 9(6), 839-848, DOI: 10.2478/s11536-013-0325-8.
3/ Anh Thi Van Nguyen, Kien-Cuong Pham, Thu-Huong Thi Pham, Luong Hang Pham, Hoa Anh Nguyen, Lua Thi Dang, Huynh Anh Hong, Simon M.Cutting & Tuan-Nghia Phan (2014) Bacillus subtilis Spores Expressing the VP28 Antigen: A Potential Oral Treatment to Protect Litopenaeus vannamei Against White Spot Syndrome, FEMS Microbiology Letters, Online ISSN: 1574-6968, DOI: 10.1111/1574-6968.12546.

	10
	Nguyễn Thị Hồng Doan
	Phòng Tổ chức Cán bộ
	- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2012-2013

- Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013-2014

- Bằng khen của Giám đốc ĐHQG Hà Nội năm 2013-2014

- Từ năm học 2010 đến 2014 liên tục nhận Giấy khen của BCH Công đoàn Trường ĐHKHTN và BCH Công đoàn ĐHQGHN.

- 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành năm học 2013-2014.

	11
	Phạm Đình Hiệu
	Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
	- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2012; 
- Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQG 2012; 

- Bằng khen Thành đoàn Hà Nội đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2011 - 2012;

- Bằng khen Thành đoàn Hà Nội đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 – 2012;

- Bằng khen Trung ương đoàn đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2012 - 2013;

- Bằng khen Thành đoàn Hà Nội đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 – 2014;

- Bằng khen Trung ương đoàn đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 – 2014;

- Giấy khen Công đoàn ĐHQG Hà Nội đã có thành tích trong công tác công đoàn năm 2013.

- Giấy khen Công đoàn ĐHQG Hà Nội đã có thành tích trong công tác công đoàn năm 2014.
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